B. SÔNG

1. Sông Câu Đê


Sông này ở về phía bắc huyện Hòa Vang, cách huyện lỵ chừng 18 dặm. Từ xưa chú thích có hai nguồn nước. Một là phát nguyên từ trong núi mọi thuộc Tu Nông Đại Sơn. Lại nói khi dòng chảy qua xã Mỹ Lộc thì hợp lại là một, cách chú thích ấy đều chưa được rõ ràng. Tôi (Trần Nhật Tỉnh) chiếu theo sông Câu Đê thì, nó có hai nguồn nước. Một là phát nguyên từ biên giới phủ Thừa Thiên, phía nam núi Đại Lao Giáo, suối Cửu Điệp (9 bậc nước), tục gọi là Khe Mật, qua 15, 16 dặm núi đến La Phạn, đây là khe La Phạn, lại quay sang phía nam núi Đại Mông vài mươi dặm, phía đông đến đồn bảo, lại chảy  vài ba dặm nữa thì đến Bãi Che, chảy vòng qua phía bắc núi Bá Lạc hợp với Khe Môn và Khe Nước Lạnh chảy vào vực Ngã Ba. Đấy là đầu nguồn đường khe phía bắc. Một nhánh nữa phát nguyên từ trong núi mọi, phía tây bắc núi Trà Sơn, phía nam núi Võ Mang rồi chảy vào Phú Khê, ước chừng 5 dặm hơn rồi chảy tiếp đến Aïc Sơn vào Aïc Khê ước chừng 7 dặm. Từ đó chảy đến Vực Linh, vòng phía nam núi Bá Lạc ước chừng hơn một dặm rồi cùng chảy vào vực Ngã Ba. Đấy là đầu nguồn đường khe nhánh phía nam.


Từ vực Ngã Ba chảy về phía đông đến thác Mã Cảnh (cổ ngựa) ước chừng 5 dặm nữa. Từ đó chảy qua thôn Lộc Mỹ vào khe Bầu Bàn, chừng 2 dặm nữa thì đến núi Hội An và chảy vào khe Hội An. Từ khe Hội An quanh về bên phải chừng 2 dặm đến núi Châu Lý thuộc địa phận Quan Nam. Từ đó chảy vòng theo phía bắc của chân núi xuống phía đông đến bến Trường Định. Từ đây dòng sông mở rộng lại chia làm hai nhánh. Giữa sông có hai cồn. Cồn trên tục gọi là soi Lệ Mỹ, dân xã Lệ Mỹ ở đó. Cồn dưới tục gọi là soi Câu Đê, dân xã Câu Đê ở đó. Từ đó hai nhánh lại hợp lại thành một chảy qua địa phận xã Câu Đê, rồi nhập vào sông Hoa Ô và chảy ra biển.

2. Sông Cẩm Lệ


Sông Cẩm Lệ là ranh giới giữa hai huyện Diên Phước và Hòa Vang, có hai đầu nguồn. Một là phát nguyên từ trong núi Kiền Kiền  chảy qua phía tâynam nguồn Lỗ Đông, tức là sông Lỗ Đông. Một nguồn khác phát nguyên từ núi nguồn chảy qua phía tây bắc Lỗ Đông đến đồn cũ Hội Vức, qua thôn Đông Cao rồi hợp lại, rồi chảy về phía đông chừng 17 dặm qua xã Bồ Bản lại nhập với sông Thạch Bồ. Rồi chảy về đông chừng 5 dặm nữa đến xã Cẩm Lệ. Rồi chảy tiếp chừng 7 dặm nữa qua xã Hóa Khuê Trung thuộc huyện Phú Vang là sông Hàn rồi chảy ra cửa biển Đà Nẵng. Nước sông Thạch Bồ theo cửa sông xã Phiếm Aïi chảy về phía bắc qua xã Hòa Duân, rồi chảy chừng 32 dặm nữa qua bến La Châu. Nay cửa sông Thạch Bồ bị cát lấp, hiện còn từ Hòa Duân trở xuống dường nước còn lưu thông được. Phía đông sông Cẩm Lệ có phố Mĩ Thị. Năm Quí Tỵ Tả quân Nguyễn Cửu Dật đánh tan quân giặc ở phố Mĩ Thị, chính là nơi này.

3. Sông Cổ Cò


Sông này thuộc giới hạn hạ bạn giữa hai huyện Diên Phước và Hòa Vang. Nước từ Thanh Châu chảy về phía bắc chừng 42 dặm qua phía tây núi Tam Thai vào sông Cẩm Lệ, nay sông này khô cạn, thuyền bè không qua được.

4. Cảng Minh Châu


Ở phía bắc huyện Hòa Vang cách huyện lỵ chừng 28 dặm, nước phát nguyên từ núi Thạnh Mĩ, chảy về phía tây nam chừng 7 dặm nhập vào sông Cẩm Lệ.

5. Cảng Thanh Khê



Ở phía bắc huyện Hòa Vang, thuộc xã Thanh Khê, nước mặn do biển trào dâng, mực nước sâu cạn bất thường.

6.Vực Linh


Ở về phía tây bắc huyện Hòa Vang, phía tây núi Phò Nam. Phía bắc gần núi Bá Lạc, nam gần chân núi Giáo Lao. Nơi đây âm u có nhiều dáng khác lạ rất linh thiêng. Nước vực Linh phát nguồn từ trong núi Võ Mang, rộng chừng một mẫu, nước rất sâu và trong ngần suốt dáy. Nhiều lòai cá lạ, hoặc nhỏ hoặc lớn, loại lặn dưới đáy, loại bơi trên mặt nước. Khi ném câu xuống thì không thấy cá đâu cả. Người địa phương đến đấy, lấy một viên đá nhỏ ném xuống nước có tiếng thanh trong vang lên. Trên núi hầu như không có mây nhưng cơn mưa lại ầm ầm đổ xuống. Cho nên người ta cho đó là Vực Linh. Nước vực chảy ra nhập vào vực Ngã Ba và chảy về đông hợp với sông Câu Đê.

7.Ao Nước Nóng


Ao này ở thôn Phước Nhơn, huyện Hòa Vang. Trong ruộng tự nhiên vó một chỗ trũng. Đông tây dài chừng 2 trượng, nam bắc chừng 3 trượng hơn, sâu chừng 5,6 tấc. Nước trong vị nhạt, bốn mùa không khô.

8. Suối nước trào


Suối này ở phía tây huyện Hòa Vang, thuộc đạo Trà Á, tên tục là xứ Cỏ Ong. Nước phun ra từ trong đám cỏ cứng, chung quanh đều là núi, giữa có cánh đồng ước chừng 10 mẫu. Trong đồng ruộng bằng  phẳng có một hốc dài chừng 2 trượng, có nước mạch trong hốc trào lên, mát lạnh lạ thường, bốn mùa không khô, tên thường gọi là Lỗ Trào. Mùa hè nắng lớn nước vẫn chảy như thường. Những nhà chung quanh đều nhờ lấy nước ở đó để tưới tắm.

9. Khe Môn



Khe này ở phía tây bắc huyện Hòa Vang. Bắt nguồn từ phía đông chân núi Đại Tu Nông. Trên khe đầy đá màu đen, nước chảy luồn trong đá. Khe này chảy qua Nam An, vòng về phía tây núi Tiểu Lao Giáo, chảy ngược lên xứ Bãi Che, hợp với dòng nước nguồn Câu Đê, rồi chảy vào vực Ngã Ba ra sông Câu Đê chảy về đông.

10. Đầm An Hải


Đầm này ở phía đông huyện Hòa Vang cùng đầm đáy dưới lại có tên là đầm Vịnh Hiu, cũng ở trong huyện.

11. Vũng Trà Sơn


Vũng ở phía đông huyện Hòa Vang, có tên là Vũng Đà Nẵng. Trà Sơn ở phía đông, Hải Vân Sơn ở phía bắc, sông Câu Đê ở phía tây. Chu vi rộng dài chừng 29 dặm có thừa. Nước sâu, bên ngòai có các bình phong án ngự, tránh được sóng dữ. Ghe thuyền gặp gió lớn thường núp vào đây. Vũng này lại có tên là Đồng Long Loan (Vũng Rồng đồng). Khi Lê Thánh Tông đưa quân vào nam đánh Chiêm Thành, quân dừng lại Hải Vân Quan, nhà vua có câu thơ rằng : 





Tam canh dạ tĩnh Đồng Long Nguyệt



Ngũ cổ phong thanh Lộ Hạc thuyền


Nghĩa là :



Ba canh đêm vắng nhìn mảnh trăng "Rồng Đồng"



Năm tiếng trống gió thanh ngắm thuyền "Lộ Hạc"


Chú thích : Lộ là con cò. Hạc là con hạc. Lọai thuyền nước ngoài giống con cò con hạc, thường đi ngang qua vùng biển này.

